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Hướng dẫn sử dụng:

CIMETIDINE
Vién nén bao phim

THANH PHAN

Mỗi viên chứa:

Cimetidine........................-.-------<<<cà300 mg

Tá dược: PVP (K30), Tình bột bap, Lactose, Magnesi Stearat, Talc, HPMC, Propylen glycol, Titan

dioxyd, Brillant Blue FD & C, Quinolin yellow.

DƯỢC LỰC HỌC

Cimetidine ức chế cạnh tranh với histamin tại thụ thể Hạ của tế bào bìa dạ dày, ức chế tiết dịch acid

cơ bản (khi đói) ngày và đêm của dạ dày và cả tiết dịch acid được kích thích bởi thức ăn, histamin,

pentagastrin, cafein và insulin. Lượng pepsin do dạ dày sản xuất ra cũng giảm theo.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi uống, Cimetidine nhanh chóng hấp thu, hàm lượng trong máu đạt mức tối đa sau 45- 90

phút. Nửa đời của Cimetidinekhoảng 2 giờ. Dùng uống hoặc tiêm (tĩnh mạch hoặc bắp) đều cho

những khoảng thời gian tương tự về hàm lượng thuốc có hiệu quả điều trị trong máu. Sau khi dùng

một liều 300 mg, 4 - 5 giờ sau, nồng độ thuốc trong máu vẫn còn cao hơn nồng độ cần thiết để ức

chế 80% sự tiết dịch acid cơ bản của dạ dày. Cimetidine đào thải chủ yếu qua nước tiểu. Sau khi

tiêm phần lớn thuốc (khoảng 15) được đào thải dưới dạng không biến đổi sau 24 giờ. Sau khi

uống, thuốc được đào thải chủ yếu dưới dạng chuyên hóa là sulfoxid; nếu uống một liều đơn, thì

48% thuốc được đào thải ra nước tiểu sau 24 giờ dưới dạng không biến đôi.

CHỈ ĐỊNH
Trị loét dạ dày, tá tràng.

Điều trị chứng trào ngược dạ dày-thực quản.

Điều trị các trạng thái bệnh lý tăng tiết địch vị như hội chứng Zollinger —Ellison.

Điều trị chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tá tráng.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với Cimetidine và các thành phần khác của thuốc.

CANH BAO VA THAN TRONG

Cimetidine tương tác với nhiều thuốc, bởi vậy khi dùng phối hợp với Loại thuốc nào đó đều phải

xem xét kỹ.

Trước khi dùng Cimetidine điều trị loét dạ dày phải loại trừ khả năng ung thư, vì khi dùng thuốc có

thể che lấp triệu chứng gây khó chân đoán.

Giảm liều ở người bệnh suy gan, thận.

⁄
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TƯƠNG TÁC THUỐC
Cimetidine tương tác với rất nhiều thuốc nhưng chỉ có một số tương tác có ý nghĩa lâm sàng.

Cimetidine thường làm chậm sự đào thải và tăng nồng độ của những thuốc này trong máu. Đa số các

tương tác là do sự liên kết của Cimetidine với cytochrom Pxso ở gan dẫn đến sự ức chế chuyển hóa

oxy hóa ở microsom và tăng nồng độ trong huyết tương của những thuốc chuyển hóa bởi những

enzym này. Một số cơ chế tương tác khác, thí dụ như ảnh hưởng sự hấp thu, cạnh tranh với sự đào

thải ở ống thận và thay đổi lượng máu qua gan chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Metformin: Cimetidine ức chế sự bài tiết của metformin ở ống thận, làm tăng nồng độ của thuốc này

trong huyết tương.

Warfarin: Cimetidine ức chế chuyển hóa của warfarin, làm tăng tác dụng của thuốc, gây tăng nguy

cơ chảy máu. Nên tránh sự phối hợp này.

Quinidin: Cimetidine ức chế sự thanh thải của quinidin khoảng 30% gây tăng hàm lượng chất này

trong huyết tương. Cần theo dõi nguy cơ thay đổi trên điện tâm đồ.

Procainamid: Cimetidine làm giảm sự đào thải của procainamid và chất chuyển hóa của nó là N -

acetyl procainamid qua thận gây tăng nồng độ những chất này trong huyết tương. Do đó làm tăng

nguy cơ loạn nhịp của procainamid, có thể gây tử vong.

Lidocain: Trong khi tiêm truyền lidocain, nếu Cimetidine cũng được dùng sẽ gây ức chế chuyển hóa

lidocain nồng độ lidocain trong huyết tương có thê tăng tới mức gây độc.

Propranolol: Cimetidine làm tăng nồng độ của propranolol trong huyết tương bằng cách ức chế sự

chuyển hóa qua gan lần đầu của chất này, do đó làm tăng khả dụng sinh học của propranolol dẫn đến

tăng nguy cơ chậm nhịp tim.

Nifedipin: Tang tac dung hạ huyết áp.

Phenytoin: Cimetidine làm tăng nồng độ của phenytoin bằng cách ức chế chuyên hóa của chất này.

Nên tránh sự phối hợp này.

Acid valproic: Cimetidine làm tăng nồng độ của acid valproic trong huyết tương. Nên tránh sự phối

hợp này.

Theophylin: Cimetidine làm giảm chuyên hóa của theophylin. Nên tránh sự phối hợp này, nếu cần

thiết phải điều chỉnh liều theo phylin hoặc ngừng Cimetidine.

Các muối, oxyd và hydroxyl magnesi, nhôm, calci làm giảm sự hấp thu của Cimetidine nếu uống

cùng. Vì vậy nên dùng cách nhau 2 giờ.

PHỤ NỮ CÓ THAI & CHO CON BÚ
Thời kỳ mang thai

Thuốc qua nhau thai, tuy chưa có bằng chứng về sự nguy hại đến thai nhi, nhưng trong thời kì man;

 

thai, nên tránh dùng Cimetidine.

Thời kỳ cho con bú

Thuốc bài tiết qua sữa và tích lũy đạt nồng độ cao hơn nồng độ trong huyết tương của người mẹ.

Tuy tác dụng phụ ở đứa trẻ chưa được ghi nhận nhưng không nên dùng Cimetidine trong thời kỳ cho

È
con bú.
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ANH HUONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Viên nén Cimetidine không ảnh hưởng lên sự tỉnh táo.

LIEU & CACH DUNG
Uống vào bữa ăn và trước khi di ngủ.

Trị loét dạ dày, tá tràng: Dùng liều duy nhất 800 mg/ngày, buổi tối trước khi đi ngủ hoặc I viên/lần,

3 lần/ngày, uống trong 4 tuần đối với loét tá tràng và 6 tuần đối với loét đạ dày.

Điều trị chứng trào ngược dạ dày - thực quản: liều dùng 1 viên/lần, 4 lần/ngày, dùng từ 4 đến 8 tuần

Hội chứng Zollinger - Ellison: liều dùng 1 viên/lần, 4 lần/ngày. Dùng trong thời gian dài khi lâm
sàng cho phép.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Tác dụng phụ rất hiếm, vài trường hợp co thắt ruột thoáng qua được ghi nhận. Hiện tượng ngoại tháp

hiếm thấy ở trẻ nhỏ và không gặp ở người lớn. Nếu có, hiện tượng này sẽ phục hồi hoàn toàn và

nhanh chóng ngay sau khi ngưng thuốc.

Bởi vì tuyến yên nằm ngoài hàng rào máu não, Viên nén Cimetidine có thể làm tăng nồng độ

prolactin trong máu. Trong những trường hợp hiếm gặp này, sự tăng prolactin trong máu có thể gây

ra hiện tượng liên quan nội tiết- thần kinh như chứng vú to, sự tăng tiết sữa bất thường. Khi hàng rào

máu não chưa trưởng thành (như trẻ nhũ nhỉ) hoặc bat thường, tác dụng phụ thần kinh trung ương

 

không hoàn toàn được loại trừ. Hiếm gặp các trường hợp dị ứng, như là phát ban và nổi mé đay.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụngphụ không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU
Cimetidine cé thé ding tir 5,2 téi 20 g/ngay trong 5 ngay liền cũng không gây ra nguy hiểm, mặc dù

nồng độ trong huyết tương tới 57 mg/ml (nồng độ tối đa đạt được trong huyết tương sau khi dùng

200 mg là Imicrogam/m]). Tuy nhiên quá 12 g cũng sinh ra một số tác dụng không mong muốn như:

giãn đồng tử, loạn ngôn, mạch nhanh, kích động, mắt phương hướng, suy hô hấp..

Xử lý: Rửa dạ dày, gây nôn và điều trị các triệuif/,Không cần dùng thuốc lợi tiêu vì không có

kết quả.

ĐÓNG GÓI
Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên.

DIEU KIEN BAO QUAN

Dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Đề xa tầm tay trẻ em. PHO cục TRƯƠNG
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HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

TIEU CHUAN CHAT LUONG: Theo tiéu chuan DDVN IV.
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Thuốc này chỉ dùng theo đơn các bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sỹ.

Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC & VẬT TƯY TẾ BÌNH THUẬN

Địa chỉ : 192 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại : (84-62) 823096 — 822091 - 821691 Fax: (84-62)828066--—-, -

PHO TONG GIAM BOC
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